
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số B3 – 3 khu đô thị mới Nam Từ Sơn, Xã Phù Chẩn, Thị 
xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

14/03/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN BẢO 
PHÁT

2300835194

STT Tên ngành Mã ngành

1. Thu gom rác thải không độc hại 3811

2. Xây dựng nhà các loại 4100

3. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

4. In ấn 1811

5. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

6. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ bán buôn dược phẩm).

4649

8. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại
- Bán buôn hoá chất công nghiệp
- Bán buôn các sản phẩm cao su các loại
- Bán buôn ống cấp, thoát nước và phụ kiện composite đồng bộ 
các các loại ống nước.
- Bán buôn các sản phẩm composite phục vụ cho ngành giao 
thông.
-  Bán buôn các loại ống, phụ kiện phục vụ cho hệ thống xả rác 
nhà cao tầng đạt tiêu chuẩn
- Bán buôn các loại ống thoát nước chịu axit, mài mòn phụ vụ 
thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

4669

10. Quảng cáo 7310

11. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý hưởng hoa hồng

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI THIÊN BẢO PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN BAO PHAT PRODUCTION AND 
TRADE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN BAO PHAT. CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988 777 797
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 NGUYỄN 
VĂN TUẤN

Số B3 – 3 khu đô thị 
mới Nam Từ Sơn, Xã 
Phù Chẩn, Thị xã Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

1.520.000.000 80,00 125679888

2 LÊ THỊ MAI 
HƯƠNG

Số B3 – 3 khu đô thị 
mới Nam Từ Sơn, Xã 
Phù Chẩn, Thị xã Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

380.000.000 20,00 125634558

12. Xây dựng công trình công ích 4220

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
(Trừ lắp ráp điều hòa không khí có công suất từ  48.000 BTU 
trở xuống, sử dụng ga lạnh R22)

4322

14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

16. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

17. Tái chế phế liệu 3830

18. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

19. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

20. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

22. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24. Lắp đặt hệ thống điện 4321

25. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN VĂN TUẤN Nam

23/05/1978 Kinh Việt Nam

125679888
05/04/2012 Công an tỉnh Bắc Ninh

Số B3 – 3 khu đô thị mới Nam Từ Sơn, Xã Phù Chẩn, Thị xã 
Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số B3 – 3 khu đô thị mới Nam Từ Sơn, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh
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